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TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 

KHOA SINH - KTNN 

Số: 01/HD-K.SINHKTNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022 

HƯỚNG DẪN 

Đặt tên giao dịch quốc gia và quốc tế của khoa Sinh - KTNN, các bộ phận trực 

thuộc, các chức danh quản lý trong đơn vị 

 
Nhằm phục vụ công tác truyền thông và phát triển thương hiệu; thực hiện kế 

hoạch tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá về đơn vị, ngành nghề đào tạo phục vụ 

cho công tác phát triển thương hiệu và tuyển sinh (Số 01/KH-TT&TVTS-K.SINH- 

KTNN ngày 28/3/2022); Khoa Sinh – KTNN xây dựng hướng dẫn đặt tên giao 

dịch quốc gia (tiếng Việt) và quốc tế (tiếng Anh) của khoa Sinh - KTNN, các bộ 

phận trực thuộc, các chức danh quản lý trong đơn vị, cụ thể như bảng sau: 
 

Tên giao dịch quốc gia 

(tiếng Việt) 

Tên giao dịch quốc tế 

(tiếng Anh) 

Viết tắt 

(nếu có) 

Khoa Faculty  

Khoa Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp, 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; 

Khoa Sinh - KTNN, Trường ĐHSP 

Hà Nội 2 

Faculty of Biology and 

Agricultural Engineering, 

Hanoi Pedagogical 

University 2 

K.SINHKTNN, 

TĐHSPHN2; BIO- 

HPU2 

Hội đồng khoa Faculty Council HĐK 

Ban chủ nhiệm khoa Faculty Leadership 

Board 

BCNK 

Trưởng khoa Sinh - KTNN Dean of Faculty of 

Biology and Agricultural 

Engineering, HPU2 

TK SINHKTNN 

Phó Trưởng khoa Sinh - KTNN Associate Dean of 

Faculty of Biology and 

Agricultural Engineering, 

HPU2 

P. TK SINHKTNN 

Bộ môn Department BM 

Trưởng bộ môn Head of Department TBM 

Bộ môn Thực vật Department of Botany BM TV 
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Trưởng bộ môn Thực vật Head of Department of 
Botany 

TBM TV 

Bộ môn Động vật Department of Zoology BM ĐV 

Trưởng bộ môn Động vật Head of Department of 
Zoology 

TBM ĐV 

Bộ môn Di truyền và Công nghệ 
sinh học 

Department of Genetics 
and Biotechnology 

BM DT&CNSH 

Trưởng bộ môn Di truyền và Công 
nghệ sinh học 

Head of Department of 

Genetics and 

Biotechnology 

TBM DT&CNSH 

Bộ môn Công nghệ nông nghiệp và 
Phương pháp dạy học sinh học 

Department of 

Agricultural technology 

and Teaching methods of 

Biology 

BM 
CNNN&PPDHSH 

Trưởng bộ môn Công nghệ nông 

nghiệp và Phương pháp dạy học 

sinh học 

Head of Department of 

Agricultural technology 

and Teaching methods of 

Biology 

TBM 
CNNN&PPDHSH 

 

Hướng dẫn và thống nhất tên giao dịch quốc gia (tiếng Việt) và quốc tế 

(tiếng Anh) của khoa Sinh - KTNN, các bộ phận trực thuộc, các chức danh quản lý 

trong đơn vị góp phần tạo nên sức mạnh thương hiệu và sự phát triển bền vững của 

đơn vị. Khoa đề nghị viên chức và người học thống nhất sử dụng tên giao dịch  

theo hướng dẫn này. Trong quá trình thực hiện theo hướng dẫn có vấn đề gì vướng 

mắc, phát sinh thì các cá nhân và bộ phận báo cáo và tham mưu cho Khoa để kịp 

thời điều chỉnh./. 

 
 

TRƯỞNG KHOA 
 

Nguyễn Xuân Thành 


